
STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

1 Võ Xuân Hạo Khuyên 03-08-1995 Thí sinh tự do HCM PP 2010 1000 11 min 4 sec

2 Lê Thị Thùy Linh 25-11-1994 Thí sinh tự do HCM PP 2010 1000 12 min 25 sec

3 Trần Gia Hào 18-09-1999
Sở HCM - THPT 

Thủ Đức
HCM PP 2010 1000 14 min 48 sec

4 Phùng Thị Mai Phương 08-11-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội PP 2010 1000 15 min 12 sec

5 Nguyễn Trung Hiếu 16-01-1999
Sở HCM - THPT 

Thủ Đức
HCM PP 2010 1000 15 min 29 sec

6 Trần Minh Nhật 23-02-2000
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2010 1000 16 min 9 sec

7 Lê Huỳnh Kim Vy 01-01-1995 ĐH Tôn Đức Thắng HCM PP 2010 1000 16 min 59 sec

8 Nguyễn Kỳ Mỹ Duyên 29-09-1994 Thí sinh tự do HCM PP 2010 1000 17 min 58 sec

9 Lê Phương Thanh 05-05-1997 ĐHNT Hà Nội PP 2010 1000 19 min 16 sec

10 Vũ Duy Anh 21-03-1998
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2010 979 10 min 42 sec
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11 Trịnh Hoàng Kim 05-06-1999
Sở HCM - THPT 

Thủ Đức
HCM PP 2010 979 11 min 9 sec

12 Nguyễn Thị Mai Anh 19-11-1999 PTLC Vinschool Hà Nội PP 2010 979 11 min 56 sec

13 Nguyễn Hồng Loan 26-06-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội PP 2010 979 14 min 20 sec

14 Nguyễn Mai Lương 28-04-2000
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2010 979 14 min 29 sec

15 Dương Đức Bình 15-06-2000 ĐHSP HCM PP 2010 979 18 min 15 sec

16 Đoàn Phú Hải 26-12-1994 Thí sinh tự do HCM PP 2010 979 20 min 27 sec

17 Vũ Anh Huy 08-05-1999 Thí sinh tự do HCM PP 2010 979 20 min 48 sec

18 Trương Minh Trí 04-05-2000
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2010 979 20 min 57 sec

19 Nguyễn Duy Tuấn 17-03-2002
THCS Lê Văn 

Thiêm
Hà Tĩnh PP 2010 979 22 min 11 sec

20 Nguyễn Lê Phương Thảo 15-05-1999 Thí sinh tự do HCM PP 2010 979 24 min 33 sec

21 Nguyễn Hùng Minh 15-09-2000
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2010 957 11 min 37 sec

22 Hoàng Gia Bảo 09-01-1999
Sở HCM - THPT 

Thủ Đức
HCM PP 2010 957 11 min 42 sec

23 Phạm Kinh Kha 05-04-1999 Thí sinh tự do HCM PP 2010 957 12 min 32 sec

24 Đào Thị Kim Liên 31-03-1995 ĐH Tôn Đức Thắng HCM PP 2010 957 12 min 57 sec

25 Trịnh Đức Quang 08-11-1999
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2010 957 14 min 32 sec

26 Nguyễn Thành Nhân 02-12-2000 ĐHSP HCM PP 2010 957 15 min 31 sec

27 Nguyễn Trần Tuấn Minh 19-02-2002
Trường PTLC 

Vinschool
Hà Nội PP 2010 957 15 min 32 sec

28 Phạm Thị Mỹ Dung 02-10-1994
ĐH Ngân hàng 

Tp.HCM
HCM PP 2010 957 16 min 52 sec

29 Đinh Ngọc Hào 01-01-1995 HVANND Hà Nội PP 2010 957 19 min 43 sec

30 Trần Duy Đức 28-02-1996 ĐHSPHN Hà Nội PP 2010 957 20 min 23 sec
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